
 
 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm Sàng lọc HIV. 

- Phú trách chuyên môn: TS.BS. Trần Tôn – PTK. XNYSHLS và DVKHKT. 

- Tổng thời gian khóa đào tạo: 24 (hai mươi bốn) tiết. 

- Bắt đầu từ ngày 17/08/2026 đến ngày 19/08/2026. 

- Cơ sở đào tạo: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Địa điểm đào tạo: Thành Phố Hồ Chí Minh    

- Tổng số học viên: 27. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
DƯƠNG THỊ 

THUÝ OANH 

22/11/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁM 

CHỮA BỆNH MINH ĐỨC 

26-01569/B08-PAS 

2.  
HOÀNG NỮ THU HÀ 22/11/1994 CÔNG TY TNHH LADITEC 26-01570/B08-PAS 

3.  
HUỲNH THỊ BÍCH LỆ 12/05/1982 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HOÀN MỸ ĐÀ LẠT 

26-01571/B08-PAS 

4.  
LÊ THỊ THU THẢO 15/06/1998 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TS.BS.CHÂU HỮU HẦU 

26-01572/B08-PAS 

5.  
LÊ THỊ THUỶ TIÊN 24/12/1993 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HỒNG HƯNG 

26-01573/B08-PAS 

6.  
LÊ TRUNG DƯƠNG 27/04/1996 HOÀN MỸ ĐỒNG NAI 26-01574/B08-PAS 

7.  
NGÔ THÀNH ĐẠT 08/02/1998 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HỒNG HƯNG 

26-01575/B08-PAS 

8.  
NGUYỄN ĐÌNH THIÊN 07/06/2000 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HOÀN MỸ ĐÀ LẠT 

26-01576/B08-PAS 

9.  
NGUYỄN THỊ CẨM 

QUỲNH 

21/04/1997 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

MINH ĐỨC 

26-01577/B08-PAS 

10.  
PHẠM THỊ NGỌC HÂN 15/05/1997 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN 

PHÚ 

26-01578/B08-PAS 

11.  
PHAN HUỲNH THANH 

TRÚC 

27/03/2001 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN 

GIANG 

26-01579/B08-PAS 

12.  
VĂN THỊ NGỌC 

HƯƠNG 

21/04/1980 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN 

GIANG 

26-01580/B08-PAS 

Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 
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13.  

NGUYỄN THỊ THANH 

TRÚC 

16/05/2002 CƠ SỞ DỊCH VỤ XÉT 

NGHIỆM MEDNOVA- NHA 

TRANG 

26-01581/B08-PAS 

14.  
NGUYỄN THỊ LIỆU 10/09/1968 BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN- 

BÌNH PHƯỚC 

26-01582/B08-PAS 

15.  
NGUYỄN PHÚ VINH 02/12/1996 PHÒNG KHÁM TESTSGN 26-01583/B08-PAS 

16.  
TRẦN THỊ PHƯỚC 

THÀNH 

01/11/1986 BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH 

GIA LAI 

26-01584/B08-PAS 

17.  
PHẠM THỊ THUÝ 28/04/1995 BỆNH VIỆN SẢN - NHI 

TỈNH GIA LAI 

26-01585/B08-PAS 

18.  
ĐÀO HOÀNG NAM 27/11/2001 BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC 

TRĂNG 

26-01586/B08-PAS 

19.  
PHÙNG NGỌC PHÚ 04/02/2001 ẤP ĐẶNG TRUNG TIẾN, AN 

THẠNH, CẦN THƠ 

26-01587/B08-PAS 

20.  
NGUYỄN BẢO KIM 

TÀI 

26/06/1996 TRUNG TÂM Y KHOA 

PASTEUR ĐÀ LẠT 

26-01588/B08-PAS 

21.  
KIỀU THỊ TUYẾT 04/02/1983 TRUNG TÂM Y KHOA 

PASTEUR ĐÀ LẠT 

26-01589/B08-PAS 

22.  
TRẦN TUẤN NGUYÊN 17/11/2000 TRUNG TÂM Y KHOA 

PASTEUR ĐÀ LẠT 

26-01590/B08-PAS 

23.  
DƯƠNG THỊ THUỶ 28/03/1988 TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC ĐỨC TRỌNG 

26-01591/B08-PAS 

24.  

HUỲNH NGỌC KHẮC 

KHẢI 

30/09/1980 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ KHANG MINH - TRUNG 

TÂM Y KHOA KỲ HÒA 

26-01592/B08-PAS 

25.  
LÂM THỊ HUỲNH 

NHƯ 

16/09/1994 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

MINH TÂM 

26-01593/B08-PAS 

26.  
DƯƠNG THỊ HƯƠNG 

NHUNG 

03/07/1987 TRUNG TÂM Y TẾ TÂN 

HIỆP 

26-01594/B08-PAS 

27.  
LÊ THỊ TƯỜNG VI 26/01/1994 TRUNG TÂM Y TẾ TÂN 

HIỆP 

26-01595/B08-PAS 

 


